
Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự
án

Kế hoạch vốn năm 2026 Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Giải ngân đến
ngày 31/01

Giải ngân đến
ngày 28/02

Giải ngân đến
ngày 31/03

Giải ngân đến
ngày 17/7

Ước Giải ngân đến
ngày 24/7

Ước Giải ngân
đến ngày 30/6

Ước Giải ngân đến
ngày 31/7

Ước Giải ngân đến
ngày 31/8

Ước Giải ngân đến
ngày 30/9

Ước Giải ngân
đến ngày 31/10

Giải ngân đến
ngày 30/11

Tổng số

Trong đó

Vốn
NSTW

Vốn
NSĐP

Vốn NSĐP bao gồm:

XDCB tập
trung

Nguồn thu
tiền SDĐ XSKT Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%)

1 2 3=4+5 4 5=6+7+8 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tổng số 3.000 - 3.000 3.000 - - - - - - - - 2.443 1 2.643 1 2.943 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1

1 UBND xã Sơn Kỳ 3.000 - 3.000 3.000 - - - 0% - 0% - 0% 2.443 81% 2.643 88% 2.943 98% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
- Vốn phân cấp 3.000 3.000 3.000 0% 0% 0 0% 2.443 81% 2.643,0 88% 2.943,0 98% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000 100% 3.000 100%
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Giải ngân đến
ngày 31/12

Giá trị

32

3.000

3.000
3.000

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự
án

Kế hoạch vốn năm 2026 Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Ghi
chú

Giải ngân đến
ngày 31/01

Giải ngân đến
ngày 28/02

Giải ngân đến
ngày 31/03

Giải ngân đến
ngày 17/7

Ước Giải ngân đến
ngày 24/7

Ước Giải ngân
đến ngày 30/6

Ước Giải ngân đến
ngày 31/7

Ước Giải ngân đến
ngày 31/8

Ước Giải ngân đến
ngày 30/9

Ước Giải ngân
đến ngày 31/10

Giải ngân đến
ngày 30/11

Giải ngân đến
ngày 31/12

Giải ngân đến
ngày 31/01/2027

Tổng số

Trong đó

Vốn
NSTW

Vốn
NSĐP

Vốn NSĐP bao gồm:

XDCB tập
trung

Nguồn thu
tiền SDĐ XSKT Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%)

1 2 3=4+5 4 5=6+7+8 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tổng số 3.000 - 3.000 3.000 - - - - - - - - 2.443 1 2.643 1 2.943 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 -

1 UBND xã Sơn Kỳ 3.000 - 3.000 3.000 - - - 0% - 0% - 0% 2.443 81% 2.643 88% 2.943 98% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
- Vốn phân cấp 3.000 3.000 3.000 0% 0% 0 0% 2.443 81% 2.643,0 88% 2.943,0 98% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
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Tỷ lệ
(%)

33

1

100%
100%

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Giải ngân đến
ngày 31/12

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự
án

Kế hoạch vốn năm 2026 Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Ghi
chú

Giải ngân đến
ngày 31/01

Giải ngân đến
ngày 28/02

Giải ngân đến
ngày 31/03

Giải ngân đến
ngày 17/7

Ước Giải ngân đến
ngày 24/7

Ước Giải ngân
đến ngày 30/6

Ước Giải ngân đến
ngày 31/7

Ước Giải ngân đến
ngày 31/8

Ước Giải ngân đến
ngày 30/9

Ước Giải ngân
đến ngày 31/10

Giải ngân đến
ngày 30/11

Giải ngân đến
ngày 31/12

Giải ngân đến
ngày 31/01/2027

Tổng số

Trong đó

Vốn
NSTW

Vốn
NSĐP

Vốn NSĐP bao gồm:

XDCB tập
trung

Nguồn thu
tiền SDĐ XSKT Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%)

1 2 3=4+5 4 5=6+7+8 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tổng số 3.000 - 3.000 3.000 - - - - - - - - 2.443 1 2.643 1 2.943 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 -

1 UBND xã Sơn Kỳ 3.000 - 3.000 3.000 - - - 0% - 0% - 0% 2.443 81% 2.643 88% 2.943 98% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
- Vốn phân cấp 3.000 3.000 3.000 0% 0% 0 0% 2.443 81% 2.643,0 88% 2.943,0 98% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
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Giải ngân đến
ngày 31/01/2027

Giá trị

34

3.000

3.000
3.000

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự
án

Kế hoạch vốn năm 2026 Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Ghi
chú

Giải ngân đến
ngày 31/01

Giải ngân đến
ngày 28/02

Giải ngân đến
ngày 31/03

Giải ngân đến
ngày 17/7

Ước Giải ngân đến
ngày 24/7

Ước Giải ngân
đến ngày 30/6

Ước Giải ngân đến
ngày 31/7

Ước Giải ngân đến
ngày 31/8

Ước Giải ngân đến
ngày 30/9

Ước Giải ngân
đến ngày 31/10

Giải ngân đến
ngày 30/11

Giải ngân đến
ngày 31/12

Giải ngân đến
ngày 31/01/2027

Tổng số

Trong đó

Vốn
NSTW

Vốn
NSĐP

Vốn NSĐP bao gồm:

XDCB tập
trung

Nguồn thu
tiền SDĐ XSKT Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%)

1 2 3=4+5 4 5=6+7+8 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tổng số 3.000 - 3.000 3.000 - - - - - - - - 2.443 1 2.643 1 2.943 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 -

1 UBND xã Sơn Kỳ 3.000 - 3.000 3.000 - - - 0% - 0% - 0% 2.443 81% 2.643 88% 2.943 98% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
- Vốn phân cấp 3.000 3.000 3.000 0% 0% 0 0% 2.443 81% 2.643,0 88% 2.943,0 98% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
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Tỷ lệ
(%)

35

1

100%
100%

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Giải ngân đến
ngày 31/01/2027

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự
án

Kế hoạch vốn năm 2026 Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Ghi
chú

Giải ngân đến
ngày 31/01

Giải ngân đến
ngày 28/02

Giải ngân đến
ngày 31/03

Giải ngân đến
ngày 17/7

Ước Giải ngân đến
ngày 24/7

Ước Giải ngân
đến ngày 30/6

Ước Giải ngân đến
ngày 31/7

Ước Giải ngân đến
ngày 31/8

Ước Giải ngân đến
ngày 30/9

Ước Giải ngân
đến ngày 31/10

Giải ngân đến
ngày 30/11

Giải ngân đến
ngày 31/12

Giải ngân đến
ngày 31/01/2027

Tổng số

Trong đó

Vốn
NSTW

Vốn
NSĐP

Vốn NSĐP bao gồm:

XDCB tập
trung

Nguồn thu
tiền SDĐ XSKT Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%)

1 2 3=4+5 4 5=6+7+8 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tổng số 3.000 - 3.000 3.000 - - - - - - - - 2.443 1 2.643 1 2.943 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 -

1 UBND xã Sơn Kỳ 3.000 - 3.000 3.000 - - - 0% - 0% - 0% 2.443 81% 2.643 88% 2.943 98% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
- Vốn phân cấp 3.000 3.000 3.000 0% 0% 0 0% 2.443 81% 2.643,0 88% 2.943,0 98% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
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Ghi
chú

36

-

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

Phụ lục chi tiết
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư
(Kèm theo Báo Cáo số 259/BC-UBND ngày 17/7/2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Đầu mối giao kế hoạch/Tên dự
án

Kế hoạch vốn năm 2026 Xây dựng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao đến ngày 31/01/2027

Ghi
chú

Giải ngân đến
ngày 31/01

Giải ngân đến
ngày 28/02

Giải ngân đến
ngày 31/03

Giải ngân đến
ngày 17/7

Ước Giải ngân đến
ngày 24/7

Ước Giải ngân
đến ngày 30/6

Ước Giải ngân đến
ngày 31/7

Ước Giải ngân đến
ngày 31/8

Ước Giải ngân đến
ngày 30/9

Ước Giải ngân
đến ngày 31/10

Giải ngân đến
ngày 30/11

Giải ngân đến
ngày 31/12

Giải ngân đến
ngày 31/01/2027

Tổng số

Trong đó

Vốn
NSTW

Vốn
NSĐP

Vốn NSĐP bao gồm:

XDCB tập
trung

Nguồn thu
tiền SDĐ XSKT Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%) Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ

(%)

1 2 3=4+5 4 5=6+7+8 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tổng số 3.000 - 3.000 3.000 - - - - - - - - 2.443 1 2.643 1 2.943 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 3.000 1 -

1 UBND xã Sơn Kỳ 3.000 - 3.000 3.000 - - - 0% - 0% - 0% 2.443 81% 2.643 88% 2.943 98% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
- Vốn phân cấp 3.000 3.000 3.000 0% 0% 0 0% 2.443 81% 2.643,0 88% 2.943,0 98% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000,0 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100%
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